
UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN I 

 

Số: 275/TB-THĐBI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

                     Đại Bản, ngày 20 tháng 6 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

                                     Danh mục sách giáo khoa các lớp 

sử dụng trong trường Tiểu học Đại Bản I cho năm học 2025 - 2026 

 

Thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND thành 

phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành 

phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ 

sung), lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND thành 

phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, 

lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng từ năm học 2024-2025; 

Thực hiện Hướng dẫn số 1505/SGDĐT- GDMN&GDTH ngày 19/3/2025 

của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn lựa chọn, điều chỉnh hoặc bổ sung 

danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2025 - 2026; 

Thực hiện Hướng dẫn số 143/GDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Phòng giáo 

dục và đào tạo Hồng Bàng về việc hướng dẫn lựa chọn, điều chỉnh hoặc bổ sung 

danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ kết quả cuộc họp rà soát, nghiên cứu các bản SGK mới được Bộ 

GDĐT phê duyệt, bản tổng hợp báo cáo của các Tổ (Nhóm) chuyên môn ngày 01 

tháng 4 năm 2025, 

Trường Tiểu học Đại Bản I trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, cha mẹ học sinh được biết, danh mục sách giáo khoa các lớp sử 

dụng trong nhà trường cho năm học 2025 - 2026 như sau:  
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1. DANH MỤC SÁCH LỚP 1 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 1 Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên xã hội 1 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh 

Chính (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Giáo dục 

 thể chất  1 

Nguyễn Duy 

Quyết 

( Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Tiếng Anh 1 (I-

leam Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

                     (Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp theo CTGDPT2018) 

2. DANH MỤC SÁCH LỚP 2 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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2 Toán 2 Hà Huy Khoái 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 2 Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Mĩ thuật 2 Đinh Gia Lê 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Bùi Sỹ Tụng 

( Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Tiếng Anh 2 (I-

leam Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm thành phố 

Hồ Chí Minh 

                     (Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp 2 theo CTGDPT2018) 

3. DANH MỤC SÁCH LỚP 3 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 3 Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên và Xã hội 3 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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5 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 3 Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Mĩ thuật 3 Nguyễn Xuân Nghị 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Tin học 3 Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Công nghệ 3 Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Tiếng Anh 

3(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 11 bản sách giáo khoa lớp 3 theo CTGDPT2018) 

4. DANH MỤC SÁCH LỚP 4 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 4 Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 4 Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa  học 4 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 4 Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử); 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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 Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần ĐL) 

6 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Âm nhạc 4 Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật 4 Đinh Gia Lê (Tổng 

chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 4 Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 4 Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 Tiếng Anh 

4(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa lớp 4 theo CTGDPT2018) 

5. DANH MỤC SÁCH LỚP 5 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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5 Lịch sử và Địa lí 5 Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

phần LS; Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên 

phần ĐL) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Giáo dục thể chất 5 Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Âm nhạc 5 Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng 

chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 5 Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 Tiếng Anh 

5(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Vũ Quỳnh 

Như (Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa lớp 5 theo CTGDPT2018) 

Trường Tiểu học Đại Bản I xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp chia 

sẻ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh. 

Bộ phận tiếp dân của nhà trường sẽ tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp bằng 

văn bản hoặc trực tiếp vào các ngày, giờ hành chính trong tuần (từ 20/6/2025 đến 

20/7/2025). 

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                          

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Thi 
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